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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  20/9/2022 Cau Giay district which was established in 1997, is a newly developed 

district of Hanoi city, with the fastest urbanization rate in the city. 

However, Cau Giay district has also been facing air pollution, 

especially the total dust and some other air pollutants, which can affect 

the health of residents. The study evaluated the air quality of Cau Giay 

district by the methods of single index and relative air pollution index 

(RAPI), with monitoring parameters including total dust, CO, SO2, and 

NO2 collected at 08 different locations in the district. The results show 

that the total dust exceeds the limit value, the remaining parameters are 

within the limit according to QCVN 05:2013/BTNMT. According to 

the RAPI results, 03/08 monitoring points are heavily polluted, 03/08 

are lightly polluted and 01/08 points are at the polluted border. The 

results bring an overall picture of the air quality in Cau Giay district, 

contributing to the management and control of air quality as well as 

providing a scientific basis for suggesting suitable solutions towards 

the sustainable development of Cau Giay district in particular and 

Hanoi in general. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  20/9/2022 Quận Cầu Giấy được thành lập năm 1997, là quận mới phát triển của 

thành phố Hà Nội, với tốc độ đô thị hóa nhanh bậc nhất thành phố. Tuy 

nhiên, quận Cầu Giấy cũng đã và đang đối mặt với ô nhiễm không khí, 

đặc biệt là lượng bụi tổng và một số chất ô nhiễm không khí khác, có 

thể ảnh hưởng tới sức khỏe của cư dân. Nghiên cứu đã đánh giá chất 

lượng không khí quận Cầu Giấy bằng phương pháp chỉ số đơn lẻ và chỉ 

số ô nhiễm không khí tương đối (RAPI), với các thông số quan trắc bao 

gồm Bụi tổng, CO, SO2, NO2 được lấy mẫu tại 08 địa điểm khác nhau 

trên địa bàn quận. Kết quả cho thấy Bụi tổng vượt giá trị giới hạn, các 

thông số còn lại đều nằm trong ngưỡng giới hạn theo QCVN 

05:2013/BTNMT. Theo kết quả tính toán RAPI, 03/08 điểm quan trắc 

bị ô nhiễm không khí nặng, 03/08 điểm bị ô nhiễm nhẹ và 01/08 điểm ở 

ranh giới ô nhiễm. Kết quả đã cho thấy một bức tranh tổng thể về chất 

lượng không khí quận Cầu Giấy, đóng góp vào hoạt động quản l , kiểm 

soát chất lượng môi trư ng không khí cũng như cung cấp cơ sở khoa 

học cho việc đề  uất các giải pháp ph  hợp, góp phần vào s  phát triển 

bền v ng của quận Cầu Giấy nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung. 
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1. Giới thiệu 

Đánh giá chất lượng không khí (CLKK) từ lâu đã được nhiều quốc gia trên thế giới và Việt 

Nam quan tâm nghiên cứu để  ây d ng các giải pháp cải thiện CLKK ph  hợp, hiệu quả gắn với 

tình hình th c tiễn mỗi khu v c và địa phương [1], [2]. Có nhiều phương pháp đánh giá CLKK 

đã được áp dụng trên thế giới như phương pháp th c nghiệm, phương pháp mô hình lan truyền ô 

nhiễm, phương pháp d a vào tần suất vượt chuẩn, phương pháp gián tiếp thông qua kiểm kê phát 

thải, phương pháp đánh giá sử dụng chỉ số CLKK... Mỗi phương pháp sẽ có nhưng ưu điểm để 

ph  hợp với đặc th  của từng khu v c và địa phương. Các nghiên cứu ở Việt Nam hiện nay chủ 

yếu sử dụng chỉ số CLKK Việt Nam (VN_AQI) từ các d  liệu quan trắc của trạm quan trắc 

không khí t  động, liên tục để đánh giá CLKK. Nh ng nghiên cứu về CLKK ở Hà Nội cũng đã 

và đang th c hiện theo phương pháp này với 02 trạm quan trắc không khí cố định và 12 trạm 

quan trắc không khí cảm biến. 

Quận Cầu Giấy được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/9/1997, có phía 

Đông giáp quận Đống Đa và quận Ba Đình, phía Tây giáp hai quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ 

Liêm, phía Nam giáp quận Thanh Xuân và phía Bắc giáp quận Tây Hồ. Diện tích đất t  nhiên là 

1.210,07 ha và dân số tính đến tháng 01/2018 là 269.637 ngư i, bao gồm 08 phư ng là Quan 

Hoa, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Trung Hòa, Yên Hòa, Mai Dịch, Nghĩa Tân, Nghĩa Đô [3]. 

Từ v ng đất ven đô, sản  uất nông nghiệp là chủ yếu, kết cấu hạ tầng kinh tế -  ã hội chưa 

đồng bộ, sau 25 kế thừa và phát triển theo hướng “Dịch vụ - Thương mại và Công nghiệp - Xây 

dựng”, kết cấu hạ tầng kinh tế -  ã hội của quận Cầu Giấy ngày nay đã được đầu tư nhanh, đồng 

bộ, đầy đủ. Nhiều công trình mang tầm cỡ quốc gia, nhiều khu đô thị mới liên tiếp được  ây 

d ng như Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Trung Yên, Cầu Giấy, Dịch Vọng… Hệ thống 

giao thông, công viên cây  anh được đầu tư  ây d ng đồng bộ như: đư ng Hoàng Quốc Việt, 

đư ng Trần Duy Hưng, đư ng Trần Thái Tông, đư ng Nguyễn Khánh Toàn, đư ng Nguyễn 

Khang, đư ng Nguyễn Văn Huyên, đư ng Võ Chí Công…, công viên Cầu Giấy, công viên 

Nghĩa Đô. Bên cạnh s  phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế -  ã hội, quận Cầu Giấy cũng đã và 

đang đối mặt với ô nhiễm không khí, đặc biệt là lượng bụi tổng [3]. Bụi tổng càng có kích thước 

nhỏ thì càng dễ  âm nhập vào cơ thể con ngư i thông qua đư ng hô hấp và ảnh hưởng tới sức 

khỏe con ngư i (các bệnh về hô hấp, mắt, da, máu...), làm giảm tầm nhìn của con ngư i, ảnh 

hưởng tr c tiếp đến các phương tiện giao thông, làm gỉ kim loại, bẩn nhà cửa, quần áo, vải vóc, 

tranh ảnh, tượng đài, đặc biệt gây tác hại đối với thiết bị khi độ ẩm cao [4]. Các chất ô nhiễm 

khác như CO, SO2, NO2 tại quận Cầu Giấy đều đang dưới giá trị giới hạn theo QCVN 

05:2013/BTNMT [3], [5]. 

Để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trư ng không khí, phương pháp đánh giá bằng chỉ số đơn lẻ 

và tổng hợp thư ng được nhiều nghiên cứu trong nước sử dụng để đánh giá cho nhiều khu v c, 

địa phương khác nhau trên cả nước. Nguyễn và các cộng s  [6] đã đánh giá chất lượng không khí 

và phân v ng ô nhiễm không khí ở Hà Nội bằng chỉ số chất lượng không khí (AQI). Cách tiếp 

cận của nghiên cứu được  ây d ng ph  hợp với tình trạng th c tế của Hà Nội d a trên mô hình 

AQI và AQUIS. Kết quả tính toán cho thấy môi trư ng không khí của Hà Nội đã bị ô nhiễm vào 

năm 2010. Mức độ ô nhiễm của một số nơi ở Hà Nội vào một số th i điểm là cao hơn so với giá 

trị giới hạn của quy chuẩn. Hà Nội không bị ô nhiễm NO2, nhưng một số khu v c bị ô nhiễm TSP 

nặng, ô nhiễm CO và SO2. Nghiên cứu của Amann và cộng s  [7] về không khí tại Hà Nội và 

khu v c phía Bắc Việt Nam cho thấy nồng độ cao nhất của PM2.5 (lên tới 55 µg/m
3
) đã được ước 

tính cho khu v c đô thị Hà Nội. Lasko và cộng s  [8] đã sử dụng các bộ d  liệu vệ tinh và thông 

tin th i tiết khác nhau để đánh giá hiện trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội, Việt Nam. Kết quả 

cho thấy các tháng 11 và 12 có hàm lượng các bon đen (BC) đạt đỉnh điểm, với các đợt ô nhiễm 

nghiêm trọng xảy ra vào tháng 12 năm 2013 và tháng 1 năm 2014. Một nghiên cứu khác của 

Nguyễn và cộng s  [9] đã tìm thấy 19 loại thuốc trừ sâu trong thành phần bụi, hầu hết trong số đó 

đều đang được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Theo nghiên cứu của Phạm [10], ô nhiễm bụi (TSP, 
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PM10, PM2.5) đang  ảy ra ở nhiều đô thị nước ta, đặc biệt là ở các đô thị lớn. Ở Hà Nội, giá trị 

nồng độ trung bình năm của bụi PM10, PM2.5 trong giai đoạn 2018-2020 đều vượt giá trị giới hạn 

từ 1,1-2,2 lần theo QCVN 05:2013/BTNMT và cao nhất vào năm 2019 tại tất cả các trạm quan 

trắc không khí t  động. Số ngày trong năm có chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức kém và 

 ấu chiếm khoảng 30,5% tổng số ngày quan trắc, trong đó có một số ngày có chỉ số AQI thấp ở 

mức rất  ấu (AQI = 201- 300). Nhìn chung, các nghiên cứu cho thấy môi trư ng không khí ở Hà 

Nội đã bị ô nhiễm bụi. 

Hàng năm, chính quyền quận Cầu Giấy đều tiến hành quan trắc các thông số Bụi tổng, CO, 

SO2, NO2 tại một số địa điểm khác nhau trên địa bàn quận và tham khảo thêm chỉ số CLKK 

VN_AQI do Sở Tài nguyên và Môi trư ng Hà Nội cung cấp d a trên d  liệu quan trắc thu được 

từ 01 trạm quan trắc không khí t  động, liên tục trên địa bàn quận để đánh giá CLKK quận Cầu 

Giấy. Tuy nhiên, việc đánh giá chưa phản ánh toàn diện CLKK của quận Cầu Giấy do số lượng 

địa điểm quan trắc ít (01 địa điểm) nên chưa đại diện cho CLKK của quận Cầu Giấy. 

Với th c tế số liệu đo đạc định kỳ, nghiên cứu này đã tiến hành quan trắc các thông số Bụi 

tổng, CO, SO2, NO2 tại 08 địa điểm khác nhau trên địa bàn quận Cầu Giấy theo đúng tiêu chuẩn 

kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trư ng và sử dụng phương pháp đánh giá CLKK theo chỉ số 

đơn lẻ và chỉ số ô nhiễm không khí tương đối (RAPI) [11], [12] để đánh giá chi tiết hơn về mức 

độ ô nhiễm không khí đối với từng thông số quan trắc,  ác định các mức ảnh hưởng từ việc ô 

nhiễm không khí đối với ngư i dân hiện đang sinh sống và làm việc tại 08 địa điểm khác nhau 

trên địa bàn quận Cầu Giấy. 08 địa điểm th c hiện quan trắc được  em  ét, l a chọn trên cơ sở 

việc phân chia địa giới hành chính quản l  cấp phư ng, các địa điểm có nhiều yếu tố đặc trưng 

ảnh hưởng lớn tới CLKK như trục đư ng giao thông chính, gần công viên, gần hệ thống mặt 

nước (sông, hồ...), nhiều hay ít hệ thống cây  anh. Kết quả nghiên cứu giúp đưa ra một bức tranh 

tổng thể về chất lượng môi trư ng không khí ở quận Cầu Giấy và là cơ sở giúp cơ quan chính 

quyền địa phương nâng cao công tác quản l  môi trư ng không khí ph  hợp với từng khu v c 

trên địa bàn quận Cầu Giấy, góp phần vào s  phát triển bền v ng của quận Cầu Giấy nói riêng và 

thủ đô Hà Nội nói chung.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp lấy mẫu và phân tích 

Bảng 1. Vị trí 08 điểm quan trắc trên địa bàn quận Cầu Giấy 

Địa điểm KK01 KK02 KK03 KK04 KK05 KK06 KK07 KK08 

Phường Quan Hoa Dịch Vọng 
Dịch Vọng 

Hậu 
Trung Hòa Yên Hòa Mai Dịch 

Nghĩa 

Tân 
Nghĩa Đô 

Vị trí 

Ngã tư giao 

đư ng Nguyễn 

Khánh Toàn 

với đư ng 

Nguyễn Văn 

Huyên 

Ngã ba 

giao đư ng 

Cầu Giấy 

với đư ng 

Ch a Hà 

Phố Thành 

Thái (trước 

cổng công 

viên Cầu 

Giấy) 

Ngã ba 

giao đư ng 

Trần Duy 

Hưng với 

đư ng 

Hoàng Đạo 

Thúy 

Ngã ba 

giao phố 

Yên Hòa 

với đư ng 

Nguyễn 

Khang 

(cạnh sông 

Tô Lịch) 

Ngã tư giao 

đư ng 

Phạm Văn 

Đồng với 

đư ng Hồ 

T ng Mậu, 

Xuân Thủy, 

Phạm H ng 

Phố Nghĩa 

Tân (trước 

cổng chợ 

Nghĩa 

Tân) 

Vòng xoay 

giao đư ng 

Lạc Long 

Quân và 

đư ng 

Hoàng 

Quốc Việt 

Tọa độ 

105°47'50.83"

E 

21° 2'19.80"N 

105°47'42.

31"E 

21° 

2'5.18"N 

105°47'28.

32"E 

 21° 

1'46.51"N   

105°47'58.

08"E 

21° 

0'36.28"N 

105°47'51.

63"E 

21° 

1'25.45"N 

105°46'50.0

1"E 

21° 

2'12.96"N   

105°47'40.

39"E 

21° 

2'41.80"N 

105°48'19.

29"E 

21° 

2'46.32"N   

Nghiên cứu đã th c hiện quan trắc 04 thông số Bụi tổng, CO, SO2, NO2 tại 08 địa điểm khác 

nhau (KK01-KK08) trên địa bàn quận Cầu Giấy với thông tin chi tiết tại Bảng 1 và Hình 1, đảm 

bảo đúng kỹ thuật quan trắc theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT [13]. Th i điểm 

quan trắc được  ác định theo 03 ốp khí tượng (7
h
, 13

h
, 19

h
) và trong 3 ngày liên tục của tháng 
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4/2022. Số liệu quan trắc trung bình 1 gi  đối với mỗi thông số ứng với các th i điểm quan trắc 

khác nhau trong ngày được lấy giá trị nồng độ cao nhất để đánh giá. Số liệu để đánh giá chất 

lượng thông qua chỉ số đơn lẻ và chỉ số RAPI là số liệu trung bình gi  của các ngày quan trắc. 

 

Hình 1. Sơ đồ vị trí 08 điểm quan trắc trên địa bàn quận Cầu Giấy 

Thông số Bụi tổng được  ác định bằng phương pháp trọng lượng (cân giấy lọc) – TCVN 

5067:1995; Thông số CO được  ác định bằng phương pháp so màu – CEMM-KK03; Thông số 

SO2 được  ác định bằng phương pháp TETRACLOROMERCURAT (TCM)/PARARO 

SANILIN – TCVN 5971:1995; Thông số NO2 được  ác định bằng phương pháp GRIESS 

SALTZMAN cải biên – TCVN 6137:2009.  

2.2. Phương pháp đánh giá CLKK bằng chỉ số đơn lẻ và chỉ số ô nhiễm không khí tương đối 

(RAPI) 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá CLKK bằng chỉ số đơn lẻ và chỉ số ô nhiễm không 

khí tương đối (RAPI) của tác giả Phạm Ngọc Hồ [11], [12] để áp dụng tính toán đối với các 

thông số quan trắc trên địa bàn quận Cầu Giấy do có nhiều ưu điểm như sau [11]: Cho phép tính 

toán đối với số liệu quan trắc định kỳ; áp dụng cho nhiều thông số khảo sát; thang phân cấp của 

chỉ số RAPI có cơ sở khoa học vì được tính toán trên cơ sở toán học; các ngưỡng đánh giá tổng 

hợp được d a trên thông số khảo sát n được l a chọn (n≥2); tránh được hiệu ứng ảo và cho kết 

quả ph  hợp với số liệu quan trắc th c tế. Với các ưu điểm như vậy, việc áp dụng phương pháp 

đánh giá CLKK bằng chỉ số đơn lẻ và chỉ số ô nhiễm không khí tương đối (RAPI) là hoàn toàn 

ph  hợp với phạm vi của nghiên cứu. 

2.2.1. Đánh giá bằng chỉ số đơn lẻ 

Công thức tính chỉ số đơn lẻ:   qi= 
  

  
  

(1) 

Trong đó: 

qi : Chỉ số đơn lẻ hay chỉ số phụ của chất i. 

Ci  : Nồng độ của thông số (chất) i quan trắc th c tế hoặc tính toán từ mô hình. 

Ci
*  

:
 
Giá trị giới hạn cho phép của chất i theo tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn của mỗi quốc gia. 

Trên cơ sở kết quả tính toán chỉ số đơn lẻ, kết quả đánh giá CLKK được  ác định theo thang 

phân cấp sau: 
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0<qi≤0,5 : Tốt 1,5<qi≤2,0 : Xấu 

0,5<qi≤1,0 : Trung bình 2,0<qi≤3,0 : Rất xấu 

1,0<qi≤1,5 : Kém qi≥3,0 : Nguy hiểm 

2.2.2. Đánh giá bằng chỉ số ô nhiễm không khí tương đối (RAPI) 

Bảng 2. Thang phân cấp của chỉ số RAPIh/RAPI
*

h (6 cấp) để đánh giá mức độ ô nhiễm không khí trong 

trường hợp có trọng số hoặc không có trọng số Wi 

Khi n là chẵn Khi n là lẻ Mức độ ô nhiễm hoặc CLKK 
Màu  

hiển thị 

       
             

      
Mức độ 1/6: Không ô nhiễm

 

Tương ứng với CLKK tốt 
Xanh 

         
             

    
Mức độ 2/6: Ranh giới ô nhiễm 

Tương ứng với CLKK trung bình 
Vàng 

        
   

 
 0       

   

 
 

Mức độ 3/6: Ô nhiễm nhẹ 

Tương ứng với CLKK kém 
Da cam 

   

 
          

   

 
         

   

 
 

Mức độ 4/6: Ô nhiễm nặng 

Tương ứng với CLKK  ấu 
Đỏ đậm 

50          
   

 
 50

   

 
          

   

 
 

Mức độ 5/6: Ô nhiễm rất nặng 

Tương ứng với CLKK rất  ấu 
Tím đậm 

100
   

 
           100

   

 
           

Mức độ 6/6: Nghiêm trọng
 

Tương ứng với CLKK nguy hiểm 
Nâu đậm 

 

- Công thức tính RAPIh (tiêu chuẩn trung bình 1 gi ) cho tất cả các thông số:  

RAPIh(gi ) = 100(1-
  

  
) (2) 

Trong đó: 

Pm = ∑      ∑         
  
 

  
  (3) 

   ∑    
 

 
      

(4) 

Pn = Pm+Pk (5) 

Với: qi  
  

   
 (6) 

qi : Chỉ số đơn lẻ hay chỉ số phụ của thông số i. 

Ci  : Nồng độ th c tế quan trắc được của thông số i. 

Ci*   : Giá trị giới hạn cho phép của thông số i theo tiêu chuẩn (TC) trung bình 1
h
. 

m1   : Số các chỉ số đơn lẻ có qi = 1 theo tiêu chuẩn (TC) 1
h
. 

m2   : Số các chỉ số đơn lẻ có qi < 1 theo tiêu chuẩn (TC) 1
h
. 

k   : Số các chỉ số đơn lẻ có q1 > 1 theo tiêu chuẩn (TC) 1
h
. 

Wi  : Trọng số cuối c ng của thông số i. 

Công thức (2) chỉ được sử dụng khi tại mỗi điểm quan trắc có ít nhất 01 thông số lớn hơn giá 

trị giới hạn cho phép (ứng với qi > 1), nếu tại điểm quan trắc có tất cả các thông số nhỏ hơn hoặc 

bằng giá trị giới hạn cho phép (ứng với qi ≤ 1) thì công thức tính chỉ số ô nhiễm không khí tương 

đối tính là:  

RAPI
*
 = ∑     

 
  (7) 

Như vậy, theo kết quả quan trắc và kết quả tính qi, có 07/08 địa điểm quan trắc có ít nhất 01 

thông số lớn hơn giá trị giới hạn cho phép (ứng với qi > 1) nên RAPI được tính theo công thức (2) 

cho các địa điểm KK01, KK02, KK04  ̧KK05, KK06, KK07, KK08; địa điểm quan trắc KK03 có 

tất cả các thông số nhỏ hơn giá trị giới hạn cho phép (ứng với qi < 1) nên RAPI được tính theo 

công thức (7). 

- Công thức tính trọng số cuối c ng Wi: 

Để tính Wi, trước tiên phải tính trọng số tạm th i   
  như sau: 
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+   
  
biểu thị mối tương quan của thông số i so với các thông số khác có c ng tiêu chuẩn (TC) 1

h
: 

  
 = 

  
           

             
        

 
   

          
∑   

         
 

  
    

 (8) 

  
 = 

∑   
         

 

  
    

 (9) 

  
 = 

∑   
         

 

  
    

       (với n là số các thông số khảo sát) (10) 

+ Sau khi tính được   
 ,  ác định Wi = 

  
 

∑   
  

 
 

(11) 

Lưu  : ∑   
 
  = 1 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Đánh giá chất lượng không khí bằng chỉ số đơn lẻ 

Các thông số thu được của 03 ngày quan trắc được tính theo công thức (1), và kết quả chỉ số 

đơn lẻ được trình bày tại Bảng 3 như sau: 

Bảng 3. Kết quả đo nồng độ Bụi tổng, CO, SO2, NO2 và tính toán chỉ số qi trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Kết quả Giá trị 

giới hạn 

(QCVN 

05:2013/ 

BTNMT) 

KK01 KK02 KK03 KK04 KK05 KK06 KK07 KK08 

Bụi 

tổng 
µg/m

3 
354,7 551,0 241,6 417,2 475,0 437,5 301,6 366,0 300,0 

qi (Bụi 

tổng) 
 

1,18 

Kém 

1,84 

Xấu 

0,81 

Trung 

bình 

1,39 

Kém 

1,58 

Xấu 

1,46 

Kém 

1,01 

Kém 

1,22 

Kém 
 

CO µg/m
3
 6.100,0 13.300,0 4.900,0 7.700,0 11.700,0 8.600,0 4.400,0 6.300,0 30.000,0 

qi (CO)  
0,20 

Tốt 

0,44 

Tốt 

0,16 

Tốt 

0,26 

Tốt 

0,39 

Tốt 

0,29 

Tốt 

0,15 

Tốt 

0,21 

Tốt 
 

SO2 µg/m
3
 81,8 129,5 61,7 92,4 125,1 98,4 54,6 77,5 350,0 

qi (SO2)  
0,23 

Tốt 

0,37 

Tốt 

0,18 

Tốt 

0,26 

Tốt 

0,36 

Tốt 

0,28 

Tốt 

0,16 

Tốt 

0,22 

Tốt 
 

NO2 µg/m
3
 78,3 143,5 50,2 82,7 102,5 134,0 55,3 65,9 200 

qi 

(NO2) 
 

0,39 

Tốt 

0,72 

Trung 

bình 

0,25 

Tốt 

0,41 

Tốt 

0,51 

Trung 

bình 

0,67 

Trung 

bình 

0,28 

Tốt 

0,33 

Tốt 
 

 

Nồng độ Bụi tổng tại địa điểm quan trắc KK01, KK02, KK04, KK05, KK06, KK07, KK08 

(07/08 điểm) vượt giá trị giới hạn theo QCVN 05:2013/BTNMT từ 1-1,8 lần và CLKK được 

đánh giá ở mức kém và  ấu (05 kém, 02  ấu). Chỉ có duy nhất điểm quan trắc KK03 (01/08 

điểm) có thông số Bụi tổng có nồng độ dưới giá trị giới hạn theo QCVN 05:2013/BTNMT (đạt ở 

mức trung bình). Giải thích cho việc thông số Bụi tổng cao là do tại các vị trí quan trắc đều gần 

trục đư ng giao thông chính và các điểm giao cắt giao thông lớn của quận Cầu Giấy, mật độ 

tham gia giao thông của các phương tiện đi lại có phát sinh khí thải (như ô tô,  e gắn máy...) 

thư ng  uyên cao và rất cao; đồng th i tại các vị trí quan trắc cũng có tỷ lệ cây  anh thấp, đặc 

biệt nh ng vị trí không có cây  anh như KK02, KK05, KK06 dẫn tới thông số Bụi tổng vượt giá 

trị giới hạn rất cao từ 1,5 đến 1,8 lần. Các nguyên nhân khác phát thải bụi tổng như hoạt động  ây 

d ng, sản xuất, vận chuyển rác thải đô thị... đã được nghiên cứu xem  ét và tìm thấy mức độ ảnh 

hưởng tới nồng độ bụi cơ bản là rất ít, do quận Cầu Giấy đã th c hiện rất tốt việc quản l  các 

nguồn gây ô nhiễm bụi. 
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Nồng độ NO2 đo được đều dưới giá trị giới hạn theo QCVN 05:2013/BTNMT, tuy nhiên chỉ 

có 05/08 điểm quan trắc đạt mức tốt (KK01, KK03, KK04, KK07, KK08) và 03/08 điểm quan 

trắc không đạt mức tốt, chỉ ở mức trung bình (KK02, KK05, KK06). Giải thích cho việc thông số 

NO2 tại 03/08 điểm quan trắc chỉ đạt mức đánh giá trung bình cũng do mật độ tham gia giao 

thông của các phương tiện đi lại có phát sinh khí thải (như ô tô,  e gắn máy...) thư ng  uyên cao 

và rất cao; không do phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp ở bên trong và 

bên ngoài quận Cầu Giấy, không phát sinh từ các các bếp đun than tổ ong. 

Nồng độ CO, SO2 đều dưới giá trị giới hạn theo QCVN 05:2013/BTNMT và đạt mức tốt. 

Với kết quả đánh giá bằng chỉ số đơn lẻ, nghiên cứu đã cho thấy được mức độ ô nhiễm môi 

trư ng không khí với từng chất khí cụ thể được quan trắc tại 8 địa điểm trên địa bàn quận Cầu 

Giấy, với kết quả môi trư ng không khí Quận chủ yếu bị ô nhiễm bụi tổng. Kết quả cung cấp cơ 

sở khoa học quan trọng cho việc đề xuất các biện pháp cải thiện CLKK liên quan đến hệ thống 

cây  anh, mật độ và chất lượng phương tiện cơ giới tham gia giao thông, nâng cấp hệ thống giao 

thông, phát triển hệ thống giao thông công cộng thân thiện với môi trư ng... 

3.2. Đánh giá chất lượng không khí bằng chỉ số ô nhiễm không khí tương đối (RAPI/RAPI*) 

3.2.1. Xác định trọng số 

Như đã trình bày tại mục 2.2.2, để có thể đánh giá bằng chỉ số ô nhiễm không khí tương đối, 

trọng số tạm th i và trọng số cuối c ng của từng thông số được tính theo các công thức từ (8) đến 

(11) và kết quả được trình bày tại Bảng 4 như sau: 

Bảng 4. Trọng số của các thông số quan trắc 

Thông số Bụi tổng CO SO2 NO2 

Đơn vị µg/m
3
 µg/m

3
 µg/m

3
 µg/m

3
 

QCVN 05:2013/BTNMT (TB 1
h
) 300,0 30.000,0 350,0 200,0 

  
  25,71 0,26 22,04 38,56 

Wi 0,297 0,003 0,255 0,445 

3.2.2. Xây dựng bảng phân cấp đánh giá của RAPI/RAPI* 

Với n = 4 (n chẵn) và thay vào thang phân cấp đánh giá mức độ ô nhiễm không khí của 

RAPIh/RAPI* (6 cấp) tại Bảng 2, được kết quả trình bày tại Bảng 5 thể hiện thang phân cấp của 

chỉ số RAPIh/RAPI
*
h tại quận Cầu Giấy như sau: 

Bảng 5. Thang phân cấp của chỉ số RAPIh/RAPI
*
h để đánh giá mức độ ô nhiễm không khí tương ứng với n = 4 

RAPIh/RAPI
*

h (n = 4) Mức độ ô nhiễm hoặc CLKK Màu hiển thị 

0 < RAPI
*
h ≤ 0,5 

Mức độ 1/6: Không ô nhiễm
 

Tương ứng với CLKK tốt 
Xanh 

0,5 < RAPI
*
h ≤ 1 

Mức độ 2/6: Ranh giới ô nhiễm 

Tương ứng với CLKK trung bình 
Vàng 

0 < RAPIh ≤ 25 
Mức độ 3/6: Ô nhiễm nhẹ 

Tương ứng với CLKK kém 
Da cam 

25 < RAPIh ≤ 50 
Mức độ 4/6: Ô nhiễm nặng 

Tương ứng với CLKK  ấu 
Đỏ đậm 

50 < RAPIh ≤ 75 
Mức độ 5/6: Ô nhiễm rất nặng 

Tương ứng với CLKK rất  ấu 
Tím đậm 

75 < RAPIh ≤ 100 
Mức độ 6/6: Nghiêm trọng

 

Tương ứng với CLKK nguy hiểm 
Nâu  đậm 

3.2.3. Tính toán chỉ số RAPI/RAPI* 

Với kết quả tính toán được trọng số tạm th i và trọng số cuối c ng của từng thông số và thang 

phân cấp của chỉ số RAPIh/RAPI
*
h, áp dụng các công thức từ (2) đến (7) tại mục 2.2.2 để tính chỉ 
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số RAPI cho 7 điểm quan trắc (KK01, KK02, KK04-KK08) vì đều có ít nhất 01 thông số có nồng 

độ lớn hơn giá trị giới hạn theo quy chuẩn (tương ứng với qi > 1), tính chỉ số RAPI* cho điểm 

quan trắc KK03 do có tất cả các thông số có nồng độ nhỏ hơn giá trị giới hạn theo quy chuẩn 

(tương ứng với qi < 1) và kết quả được trình bày tại Bảng 6 như sau:  

Bảng 6. Kết quả mức độ ô nhiễm không khí theo RAPI/RAPI
*
 tại các điểm quan trắc 

Điểm 

quan trắc 
KK01 KK02 KK03 KK04 KK05 KK06 KK07 KK08 

Kết quả 

9,873 

Ô nhiễm 

nhẹ 

41,644 

Ô nhiễm 

nặng 

0,372 

Không ô 

nhiễm 

18,716 

Ô nhiễm 

nhẹ 

29,990 

Ô nhiễm 

nặng 

29,128 

Ô nhiễm 

nặng 

0,519 

Ranh giới 

ô nhiễm 

11,460 

Ô nhiễm 

nhẹ 
 

Với kết quả tại Bảng 5 và Bảng 6 cho thấy các mức độ ô nhiễm không khí tương đối (RAPI) ở 

các điểm quan trắc KK02, KK05, KK06 là ô nhiễm nặng (chất lượng xấu); các điểm quan trắc 

KK01, KK04, KK08 là ô nhiễm nhẹ (chất lượng kém); điểm quan trắc KK07 là ranh giới ô nhiễm 

(chất lượng trung bình); điểm quan trắc KK03 là không ô nhiễm (chất lượng tốt). Nguyên nhân 

chính khiến các điểm quan trắc có chỉ số RAPIh cao (06/08 điểm) là do thông số Bụi tổng vượt 

giá trị giới hạn theo QCVN 05:2013/BTNMT từ 1- 1,8 lần. Ngoài ra cũng có thêm ảnh hưởng của 

các thông số CO, SO2, NO2 nhưng không lớn. 

Kết quả đánh giá mức độ ô nhiễm không khí tại các điểm quan trắc trên địa bàn quận Cầu 

Giấy cho thấy chất lượng môi trư ng không khí của Quận sẽ có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe 

ngư i dân sinh sống, làm việc tại quận Cầu Giấy, đặc biệt là nh ng ngư i dân đang tham gia các 

hoạt động ngoài tr i, ngư i già, trẻ em và ngư i mắc bệnh hô hấp. Ô nhiễm không khí là nguyên 

nhân gây ra kích thích cơ học,  ơ hóa phổi, dẫn đến các bệnh về hô hấp (ho, hen, viêm họng, 

viêm phổi, viêm phế quản...); gây các bệnh ở mắt, da, bệnh đư ng máu và các hệ thống khác của 

cơ thể (bụi vào cơ thể tan trong máu và các dịch cơ thể), gây trầm trọng thêm về bệnh tim 

mạch...; có thể gây bệnh ung thư phổi, bệnh bụi phổi silic… [11], [14]. 

Với kết quả đánh giá bằng chỉ số ô nhiễm không khí tương đối (RAPI/RAPI*) thu được, có 

thể so sánh được mức độ ô nhiễm gi a các điểm quan trắc trên địa bàn quận Cầu Giấy và kết quả 

cho thấy Ngã ba giao đư ng Cầu Giấy với đư ng Ch a Hà và Ngã tư giao đư ng Phạm Văn 

Đồng với đư ng Hồ T ng Mậu, Xuân Thủy là các tuyến đư ng có mức độ ô nhiễm lớn nhất. Qua 

đó cho thấy vai trò cần thiết của việc tăng cư ng năng l c quản l  môi trư ng không khí của các 

cơ quan quản l  nhà nước, nâng cao   thức của ngư i dân, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hệ 

thống giao thông công cộng..., đặc biệt là việc quy hoạch đô thị và quy hoạch  ây d ng, tăng 

cư ng hệ thống cây  anh tại các tuyến đư ng phố, duy trì vệ sinh đư ng phố... phải được quan 

tâm chỉ đạo sát sao hơn của các cấp chính quyền. Bên cạnh đó, việc loại bỏ các phương tiện cơ 

giới hết niên hạn sử dụng và thay thế dần sang các phương tiện cơ giới thân thiện với môi trư ng 

cũng là phương án cần sớm được các cơ quan Nhà nước quan tâm thúc đẩy và s  phối hợp của 

ngư i dân. 

4. Kết luận 

Kết quả đánh giá CLKK trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội theo phương pháp chỉ số đơn lẻ 

cho thấy CLKK đã bị ô nhiễm bởi thông số Bụi tổng rất lớn. Nồng độ bụi tổng tại các địa điểm 

KK01, KK02, KK04, KK05, KK06, KK07, KK08 (07/08 điểm) vượt giá trị giới hạn theo QCVN 

05:2013/BTNMT và được đánh giá ở mức kém và  ấu. Thông số NO2 đều dưới giá trị giới hạn 

theo QCVN 05:2013/BTNMT, tuy nhiên chỉ có 05/08 điểm quan trắc đạt mức tốt (KK01, KK03, 

KK04, KK07, KK08) và 03/08 điểm đạt mức trung bình (KK02, KK05, KK06). Các thông số 

CO, SO2 đều dưới giá trị giới hạn theo QCVN 05:2013/BTNMT và đạt mức tốt. 

Đồng th i, kết quả đánh giá CLKK trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội theo phương pháp chỉ 

số ô nhiễm không khí tương đối (RAPI) cũng cho thấy CLKK đa phần cũng bị ô nhiễm với 03/08 

địa điểm quan trắc bị ô nhiễm nặng và theo khuyến cáo việc này có thể ảnh hưởng xấu đến sức 
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khỏe của ngư i dân, nên sử dụng khẩu trang đạt tiêu chuẩn kháng bụi, ngư i có các bệnh liên quan 

tới hô hấp hạn chế ra ngoài; 03/08 địa điểm quan trắc ô nhiễm nhẹ, 01/08 địa điểm quan trắc ở ranh 

giới ô nhiễm và theo khuyến cáo việc này có thể tác động tiêu c c đến nhóm ngư i có sức đề kháng 

yếu như trẻ nhỏ, ngư i cao tuổi hoặc ngư i đang điều trị các bệnh liên quan tới hô hấp. 
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